
Stt Họ và tên học sinh Lớp Tên trường trúng tuyển Số tiền Ký nhận Ghi chú

1 Phạm Hoàng Gia Bảo 12A1 ĐH Tài nguyên và Môi trường          450.000 

2 Lê Thị Cẩm Tiên 12A1 ĐH Tài nguyên và Môi trường          450.000 

3 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12A1 ĐH Tôn Đức Thắng TP. HCM          450.000 

4 Huỳnh Thụy Anh Thư 12A1 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn          450.000 

5 Hồ Gia Khanh 12A2 ĐH Sài Gòn          450.000 

6 Nguyễn Anh Toàn 12A2 ĐH Tài nguyên và Môi trường          450.000 

7 Dương Thị Cẩm Tiên 12A3 ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch          450.000 

8 Nguyễn Ngọc Tường Vi 12A3 ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch          450.000 

9 Phạm Ngọc Hồng Thơ 12A3 ĐH Sài Gòn          450.000 

10 Phạm Khánh Tuấn 12A3 ĐH Sư phạm TP. HCM          450.000 

11 Phạm Thị Kim Huyền 12A3 ĐH Công nghiệp Thực phẩm          450.000 

12 Bùi Thị Minh Thư 12A3 ĐH Công nghiệp TP. HCM          450.000 

13 Châu Thị Thủy Tiên 12A3 ĐH Công nghiệp TP. HCM          450.000 

14 Trần Thanh Thiện 12A3 ĐH Tôn Đức Thắng TP. HCM          450.000 

15 Lê Huỳnh Ngọc Hân 12A4 ĐH Mở TP. HCM          450.000 

16 Lê Thị Hoài Như 12A4 ĐH Mở TP. HCM          450.000 

17 Lê Công Thịnh 12A4 ĐH Sư phạm TP. HCM          450.000 

18 Nguyễn Minh Tâm 12A4 ĐH Tài nguyên và Môi trường          450.000 

19 Phạm Trường Giang 12A4 ĐH Tài nguyên và Môi trường          450.000 

20 Nguyễn Thị Tuyết Phương 12A4 ĐH Tài nguyên và Môi trường          450.000 

21 Võ Minh Đăng Khoa 12A4 ĐH Tài nguyên và Môi trường          450.000 

22 Đào Nhật Anh 12A4 ĐH Tài chính - MarKeting          450.000 

23 Châu Khải Minh 12A4 ĐH Tôn Đức Thắng TP. HCM          450.000 

24 Hoàng Thị Thanh Trúc 12A4 Học viện Hàng Không Việt Nam          450.000 

25 Lê Công Danh 12A4 ĐH Giao thông Vận tải          450.000 

26 Nguyễn Thị Thu Ngân 12A4 ĐH Lao động - Xã hội (Cơ sở II)          450.000 

27 Nguyễn Tuấn Kiệt 12A5 ĐH Y Dược TP. HCM          450.000 

28 Uông Thị Thùy Linh 12A5 ĐH Y Dược TP. HCM          450.000 

29 Võ Thị Lan Anh 12A5 ĐH Mở TP. HCM          450.000 

30 Hồ Ngọc Giáng My 12A5 ĐH Kinh tế TP. HCM          450.000 

31 Nguyễn Trúc Quỳnh 12A5 ĐH Sư phạm TP. HCM          450.000 

32 Trần Hoàng Nhân 12A5 ĐH Sư phạm TP. HCM          450.000 

33 Phan Thành Tiến 12A5 ĐH Tài nguyên và Môi trường          450.000 
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34 Đặng Võ Thanh Nam 12A5 ĐH Tài chính - MarKeting          450.000 

35 Nguyễn Hoàng Ái Linh 12A5 ĐH Công nghiệp TP. HCM          450.000 

36 Phạm Minh Nghĩa 12A5 ĐH Tôn Đức Thắng TP. HCM          450.000 

37 Huỳnh Minh Được 12A5 ĐH Tôn Đức Thắng TP. HCM          450.000 

38 Phan Thị Tuyết Như 12A5 ĐH Tôn Đức Thắng TP. HCM          450.000 

39 Võ Ngọc Lan Trinh 12A5 ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao          450.000 

40 Hồ Thị Yến Nhi 12A6 ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch          450.000 

41 Bùi Thị Yến Phương 12A6 ĐH Sài Gòn          450.000 

42 Võ Thu Oanh 12A6 ĐH Kinh tế TP. HCM          450.000 

43 Nguyễn Bảo Định 12A6 ĐH Kinh tế TP. HCM          450.000 

44 Trần Nguyễn Thanh Thư 12A6 ĐH Sư phạm TP. HCM          450.000 

45 Bùi Lê Gia Khôi 12A6 ĐH Công nghiệp Thực phẩm          450.000 

46 Huỳnh Minh Phụng 12A6 ĐH Tài nguyên và Môi trường          450.000 

47 Thượng Quan Quỳnh Như 12A6 ĐH Tài chính - MarKeting          450.000 

48 Nguyễn Đoàn Trọng 12A6 ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao          450.000 

49 Đặng Quang Phúc 12A6 Học viện Hàng Không Việt Nam          450.000 

50 Trần Nguyễn Thanh Trúc 12A6 ĐH Khoa học Tự nhiên          450.000 

51 Trương Thị Ngọc Duyên 12A6 Học viện Cán bộ TP. HCM          450.000 

52 Trần Thị Thanh Tuyền 12A7 ĐH Sư phạm TP. HCM          450.000 

53 Phan Phương Duyên 12A7 ĐH Sư phạm TP. HCM          450.000 

54 Nguyễn Vũ Duy 12A7 ĐH Công nghiệp Thực phẩm          450.000 

55 Phạm Hoàng Gia Lạc 12A7 ĐH Tài nguyên và Môi trường          450.000 

56 Trần Thị Như Quỳnh 12A7 ĐH Công nghiệp TP. HCM          450.000 

57 Nguyễn Thị Ngọc Thư 12A7 ĐH Tôn Đức Thắng TP. HCM          450.000 

58 Nguyễn Quốc Bảo 12A7 ĐH Tôn Đức Thắng TP. HCM          450.000 

59 Ngô Hồng Phúc 12A7 ĐH Tôn Đức Thắng TP. HCM          450.000 

60 Trương Lê Quyên Nhi 12A7 ĐH Nông Lâm TP. HCM          450.000 

  27.000.000 

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng chẵn.

Ngô Tấn Hưng

Tổng cộng:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG


